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TT Số NQ Tên Nghị quyết Ghi chú

A

1
106/2015/NQ-

HĐND

Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân các cấp; công tác hoà giải ở cơ sở; công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2 23/2017/NQ-HĐND

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình

3 34/2018/NQ-HĐND

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 

cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình

4 06/2021/NQ-HĐND
Quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học và đổi mới công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025

5 07/2021/NQ-HĐND
Quy định chính mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội 

trưởng và trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân

6 13/2021/NQ-HĐND

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các 

khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn 

định ngân sách 2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

7 14/2021/NQ-HĐND
Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

8 17/2021/NQ-HĐND
quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 

người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025

9 18/2021/NQ-HĐND
Quy định mức chuẩn trợ cấp giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tình Quảng Bình

Hiện nay đã có 

NĐ 76/2024 bổ 

sung sửa đổi 

NĐ 20 (tăng 

mức chuẩn trợ 

cấp XH) tuy 

nhiên tỉnh chưa 

ban hành NQ 

mới

10 19/2021/NQ-HĐND

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh tham gia đội dự tuyển, đội tuyển 

học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế các môn văn hóa và hoa học 

kỹ thuật

Phụ lục 1.1. B

TỈNH QUẢNG BÌNH

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ DO TỈNH QUẢNG BÌNH

 VÀ TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH THỰC HIỆN
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11 20/2022/NQ-HĐND

Quy định chế độ chi ngân sách nhà nước đối với một số nhiệm vụ chi 

có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Chế độ chi đặc thù 

cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và 

Chế độ chi đặc thù cho thành phần tham dự các cuộc họp báo của tỉnh 

Quảng Bình tổ chức (Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì).

12 23/2022/NQ-HĐND

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

13 25/2022/NQ-HĐND
Quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho công tác viên dân số trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình

14 26/2022/NQ-HĐND
Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15 27/2022/NQ-HĐND

quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

16 28/2022/NQ-HĐND

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

17 30/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có 

công, thân nhân người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết Nguyên Đán và Ngày Thương binh - 

Liệt sỹ (27/7) hàng năm

18 31/2022/NQ-HĐND
Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện 

cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025

19 32/2022/NQ-HĐND
Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Quảng Bình.

20 33/2022/NQ-HĐND

Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

21 41/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định một số chế độ, định mức bảo đảm hoạt động của 

HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình

22 43/2023/NQ-HĐND
Quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ 

tỉnh Quảng Bình được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên

23
 52/2023/NQ-

HDNĐ

Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách 

sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh.

24 58/2023/NQ-HDNĐ

Quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa 

phi vật thể và chế độ đãi ngộ cho vận động viên thể thao thành tích cao 

tỉnh Quảng Bình.

25 37/2022/NQ-HDNĐ

Quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp 

tác đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Quảng Bình 

quản lý

26 64/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính 

sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình 
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27 65/2023/NQ-HĐND
NQ quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma 

túy trên địa bàn tỉnh QB 

28 59/2023/NQ-HĐND

Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham 

gia hoạt động ở thôn, bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

29 70/2024/NQ-HĐND
Chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh 

trật tự ở cơ sở

30 75/2024/NQ-HĐND

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân 

cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu 

rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030.

31 77/2024/NQ-HĐN
Quy định mức hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

32 79/2024/NQ-HĐND
Quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy 

ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

33 80/2024/NQ-HĐND

Quy định về hỗ trợ tăng thêm tiền ăn cho học sinh học tại các trường 

phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và hỗ trợ 

chi phí sinh hoạt cho sinh viên, học sinh là người dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình.

34 72/2024/NQ-HĐND

Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình.

35 81/2024/NQ-HĐND
Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình.

36 82/2024/NQ-HĐND

Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND ngày 

10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với 

lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác tại các trường cao đẳng, đại 

học thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý.

B

1 16/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục PL, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận PL của người dân tại cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị

2 14/2017/NQ-HĐND
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh

Quảng Trị

3 31/2017/NQ-HĐND
Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025 

4 112/NQ-HĐND
Nghị quyết về Đề án Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa 

chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5 09/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 

người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược 

đến năm 2030

6 30/2018/NQ-HĐND
Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

TỈNH QUẢNG TRỊ
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7 35/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết về thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn 

trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị

8 45/NQ-HĐND
Nghị quyết Chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn 2030

9 05/2019/NQ-HĐND

Phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025 và chính 

sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị

10 06/2019/NQ-HĐND
Quảng Trị. Chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Quảng trị và chi

tiếp khách trong nước

11 07/2019/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

12 38/2020/NQ-HĐND

Nghị Quyết về Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cụ thể hóa tại Chương trình Khuyến 

công giai đoạn 2021-2025, theo QĐ số 3849/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020 của UBND tỉnh)

13 39/2019/NQ-HĐND
Phê duyệt đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước 

sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14 19/NQ-HĐND 
Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

15 47/2020/NQ-HĐND 
Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16 111/2020/NQ-HĐND 

Nghị quyết quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển 

nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị

17
105/2021/NQ-

HĐND

Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị (Hàng năm, ngân sách tỉnh bố trí tối thiểu 6.000 triệu đồng)

18 108/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19 110/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị "Quy 

định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

20 163/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các 

kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

21 167/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử 

văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

22 70/NQ-HĐND
Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ 

nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

23 71/NQ-HĐND
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030, 

định hướng đến năm 2045

24 02/2021/NQ-HĐND

Ban hành mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các

cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
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25 103/NQ-HĐND Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030

26 106/2021/NQ-HĐND
Chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ 

sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2026

27 113/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

28 160/2021/NQ-HĐND 

Nghị quyết quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, 

khu dân cư không được phép chăn nuôi và quy định vùng nuôi chim 

Yến

29 161/2021/NQ-HĐND 
Nghị quyết Ban hành Quy định nhân viên khuyến nông và nhân viên 

thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

30 162/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật 

nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2022-2026

31 166/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên 

chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2022-2026

32 12/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030

33 15/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức 

danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, 

mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - 

đào tạo trên địa bàn tỉnh

34 16/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình 

mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng 

35 21/2022/NQ-HĐND

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

36 23/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

37 68/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ 

Qũy hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị

38 69/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

39 74/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí căm biển 

báo vành đai biên gưới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị

40 86/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho 

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026

41 87/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết về phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động 

các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tình Quảng Trị giai đoạn 2022-

2026, định hướng đến 2030
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42 168/NQ-HĐND
Nghị quyết thông qua đề án Đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo 

viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-

43 31/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm 

việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

44 32/2023/NQ-HĐND
Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hóa sử 

dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

45 33/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ 

rừng trên đại bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025

46 34/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, các nhân thuộc 

Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó 

khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2022-2025

47 53/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác Y 

tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025

48 54/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc diện hợp tác 

đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 

Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

49 55/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh 

giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-

2025

50 56/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành chính sách hộ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị

51
119/2023/NQ-

HĐND

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người tham gia làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng và hỗ trợ lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có giao 

kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với người dân 

tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ 

trang xuất ngũ; thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2026

52
120/2023/NQ-

HĐND

Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm 

nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia 

hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - 

xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

53 55/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy đinh mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc 

lập dân lập, tư thục và giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm 

non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ 

em đang học ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục là con 

công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

54 56/2024/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định nội dung , mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

55 57/2024/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định đối tượng, mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị

56 59/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên 

trách phòng, chống ma túy thuộc Công an, Hải quan, Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2026
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57 61/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định các nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã và mức hỗ trợ đối với đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2023-2030

58 64/2024/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND

ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp

khách nước ngoài đến làm việc tại Quảng Trị. Chi tổ chức hội nghị, hội

thảo quốc tế tại Quảng trị và chi tiếp khách trong nước

59 85/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện chính 

sách tinh giản biên chế (nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc) vì dôi dư do sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 

2023-2025

60
113/2024/NQ-

HĐND

Quy định thảm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh

phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở

rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây

dựng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

61
117/2024/NQ-

HĐND

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ 

sở cai nghiện ma túy và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại 

cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

62
118/2024/NQ-

HĐND

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng và thực hiện hương 

ước quy, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa tỉnh Quảng Trị

63 06/2025/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được 

hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 177/2024/NĐ-

CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối 

với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ 

hưu theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

64 07/2025/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị

65 09/2025/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng mới nhà ở đối với người có 

công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

66 20/2025/NQ-HĐND
Nghị quyết Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử 

dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


